
ĐẠI HỌC HUẾ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SAU ĐẠI HỌC NĂM 2024
Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 3 năm 2024

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN (BỔ SUNG)

XÉT TUYỂN CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2024 CỦA ĐẠI HỌC HUẾ

I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

Văn bằng đại học

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính

Trình độ Ngoại ngữ

Trường ĐH Ngành ĐH
Nhóm 
ngành

Năm TN XL
Hạng 
BB

Điểm 
TC 3

Diện 
ƯT

Định hướng 
CTĐT

1. Ngành: Luật kinh tế

1 Lưu Khã Ý 25/6/2000 Thừa Thiên Huế Nữ SVĐHH_6/2022 Trường ĐH Luật, ĐH Huế Luật kinh tế Đúng 2023 Khá * ** (-) Nghiên cứu

II. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Văn bằng đại học

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính

Trình độ Ngoại ngữ
Trường TN Ngành

Nhóm 
ngành

Năm TN
Xếp 
loại

Hạng 
BB

Điểm 
TC 3

Diện 
ƯT

Định hướng 
CTĐT

1. Ngành: Quản lý đất đai

1 Vỏ Ngọc Bảo 26/04/1994 Quảng Trị Nam Toefl iBT_74_(N2) Trường ĐHBK TPHCM Quản lý TN&MT Đúng 2018 TBK * ** (-) Ứng dụng

III. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

Văn bằng đại học

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính

Trình độ Ngoại ngữ
Trường ĐH Ngành ĐH

Nhóm 
ngành

Năm TN XL
Hạng 
BB

Điểm 
TC 3

Diện 
ƯT

Định hướng 
CTĐT

1. Ngành: Vật lý chất rắn

1 Võ Ngọc Bia 11/10/1989 Cà Mau Nam ĐH_Anh Trường Đại học Cần Thơ Sư phạm Vật lý Đúng 2012 Giỏi * ** (-) Nghiên cứu

Danh sách có: 03 thí sinh./.

Ghi chú:

  * Thí sinh không có bài báo, hoặc bài báo không đủ điều kiện cộng điểm TM. HỘI ĐỒNG

  ** Thí sinh thuộc các đơn vị đào tạo không tổ chức kỳ thi phụ. CHỦ TỊCH

  (-) Thí sinh không thuộc diện ưu tiên.

GIÁM ĐỐC

Lê Anh Phương

  (*) Tổng điểm xét tuyển được tính theo công thức: 
         điểm TC 1 x 2 + điểm TC 2 + điểm TC3 + điểm TC 4
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